
Tên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: ..............................................................................................................     Kỳ báo cáo: Tháng ........ năm 2026

Họ tên đầu mối báo cáo: ........................................................ Chức vụ: .............................................. Điện thoại: ........................................ Email: .......................................

Tổng số cơ sở sử dụng lao động có báo cáo /Tổng số cơ sở sử dụng lao động thuộc pham vi tổng hợp:……………………………………………..

Nam Nữ
Đã cập 

nhật

Chưa 

cập nhật

Tên cơ sở 

khám, địa 

chỉ

Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5
Đã 

khám

Chưa 

khám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 Ví dụ: 

Công ty A 2565555 Số 5 đường …. May mặc 530 230 300 270 0 0 0 520 500 20 10 8 2 508 22 95,8% 500 8

VD: Bệnh 

viện …..., 

địa chỉ…….
196 300 9 2 1 300 200 100

VD: Bệnh 

viện …..., 

địa 
0934xxxxx

 - Lao động được khám sức khỏe bao gồm khám trước khi bắt đầu làm việc, khám định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động tổ chức. Mỗi người chỉ thống kê một lần trong kỳ khám gần nhất.

NLĐ 

thuộc 

đối 

tượng 

phải 

khám

Tên cơ sở 

khám, địa 

chỉ 

Ghi chú

SĐT Cán 

bộ nhập 

báo cáo của 

cơ sở, 

doanh 

nghiệp

Kết quả phân loại 

sức khỏe 

(Khai đợt khám gần nhất)

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Kết quả khám cho NLĐ từ 18 đến 

dưới 60 tuổi (Tính tổng kết quả 

tích lũy đến hết ngày cuối cùng 

của kỳ lập báo cáo)

Kết quả khám cho NLĐ từ 60 tuổi 

trở lên (Tính tổng kết quả tích lũy 

đến hết ngày cuối cùng của kỳ lập 

báo cáo)

Kết quả khám sức khỏe

(Tính tổng kết quả tích lũy đến hết ngày cuối 

cùng của kỳ lập báo cáo)

STT Địa chỉ

Số người lao động 

(NLĐ)

Số người 

đã khám

Tổng số 

người từ 

18 đến 

dưới 60 

tuổi 

Số người 

đã khám

Kết quả khám cho NLĐ từ dưới 18 

tuối (Tính tổng kết quả tích lũy đến 

hết ngày cuối cùng của kỳ lập báo 

cáo)

Kết quả khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp

Trong đó

Tên cơ sở, 

doanh nghiệp 

(Mẫu dành cho 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế và 

UBND các xã, 

phường, đặc 

khu báo cáo 

người lao động)

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 Tổng số 

người đã 

khám

Tổng số 

người 

chưa 

khám

Số lượng đã lập Sổ sức khỏe 

điện tử/VNeID
Số người 

đã khám

Tổng số 

người từ 

dưới 18 

tuổi

Số người 

chưa 

khám

Số người 

chưa 

khám

Tỷ lệ người 

được khám 

sức khỏe so 

với Tổng số 

đối tượng

Lĩnh vực 

sản xuất, 

kinh doanh 

chính

Số lao động 

được khám 

sức khỏe 

trong kỳ 

báo cáo 

Mã số cơ sở, 

doanh nghiệp Trong đó
Tổng số 

người 

lao động 

(NLĐ)

Số người 

chưa 

khám

Tổng số 

người từ 

60 tuổi 

trở lên



Nam Nữ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

I

1

2

…..

II

1
Hoàng Mạnh 

Huân 
Giám đốc

030080016

039

Không thuộc 

diện khám
1 1 1

2 Vũ Thị Tơ Kế toán Phòng KT 
030018100

7709

Không thuộc 

diện khám
1 1 1

…..

2 2 2

Tham gia nhóm Zalo hỗ trợ trao đổi thông tin doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh của xã Gia Phúc

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH  CHI TIẾT KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 

TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Tên cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo: Công ty TNHH Auto Hoàng Quân   Kỳ báo cáo: Tháng 08 năm 2026

Khám khi 

tuyển dụng đầu 

vào trong năm 

2026 (Đã 

khám/Chưa 

khám)

Khám khi tuyển 

dụng đầu vào 

trong năm 2026 

(Đã khám/Chưa 

khám)

Họ tên STT

Số người lao động 

(NLĐ)

Đơn vị 

công tác
Khám khi 

tuyển dụng 

đầu vào trong 

năm 2026 (Đã 

khám/Chưa 

khám)

Chức danh 

công việc

Chưa 

khám

Tổng số 

người lao 

động 

(NLĐ)

Địa chỉ:Thôn Phúc Lâm - Xã Gia Phúc - TP Hải Phòng.; Mã số doanh nghiệp, cơ sở:0801224731. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: Buôn bán ô tô

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ:

- Đầu mối sở: ông Nguyễn Tiến Tài, Phó Trưởng phòng, số điện thoại 0915.858.222; ông Nguyễn Tiến Hưng, Chuyên viên, số điện thoại: 0936.612.614 để hướng dẫn 

các nội dung thuộc thẩm quyền;

- Đầu mối xã: bà Phạm Thị Làn, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã, số điện thoại  0983.588.835; Chuyên viên: ông Nguyễn Thế Hoàn, số điện thoại: 

0962.870.798, bà Nguyễn Thị Huệ, số điện thoại: 0936755123 để đượng hướng dẫn tổng hợp, phối hợp xử lý.

- Đối với các trường hợp chưa khám sức khỏe định kỳ trong năm 2026, phải nêu rõ lý do và thời gian dự kiến khám. Trường hợp đã khám trong năm 2025 nhưng chưa đến thời điểm khám lại định kỳ (chưa đủ 01 năm tính đến thời điểm báo cáo) thì ghi chưa khám nhưng phải nêu rõ lý do chưa đến kỳ khám và thời gian dự kiến tổ chức khám trong năm 2026 và báo cáo cập 

nhật ngay khi tổ chức khám xong.

Kết quả khám cho đối tượng người 

lao động từ dưới 18 tuối (Tính tổng 

kết quả tích lũy đến hết ngày cuối 

cùng của kỳ lập báo cáo)

Kết quả khám cho đối tượng NLĐ từ 

18 đến dưới 60 tuổi (Tính tổng kết 

quả tích lũy đến hết ngày cuối cùng 

của kỳ lập báo cáo)

Kết quả khám cho đối tượng NLĐ 

từ 60 tuổi trở lên (Tính tổng kết 

quả tích lũy đến hết ngày cuối cùng 

của kỳ lập báo cáo)

Kết quả khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp

NLĐ 

thuộc đối 

tượng 

phải khám

Tên cơ 

sở 

khám, 

địa chỉ 

Loại 3

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Đã 

khám

Trong đó

 - Các cột đã khám hoặc chưa khám, đã cập nhật, chưa cập nhật thì điền số 1 vào ô tương ứng để phục vụ cộng tổng 

Người lao động đã khám sức khỏe năm 2026

Người lao động chưa khám sức khỏe năm 2026

Chưa 

khám

Nếu chưa 

khám ghi 

rõ lý do 

chưa khám 

và thời 

gian dự 

kiến khám Loại 4

Khám sức khỏe 

định kỳ

Đã 

khám

 Số đã khám 

(Tính tổng 

kết quả tích 

lũy đến hết 

ngày cuối 

của kỳ lập 

báo cáo)

Số 

chưa 

khám (Tính 

tổng kết 

quả tích lũy 

đến hết 

ngày cuối 

của kỳ lập 

báo cáo)

Trong đó

Đã cập 

nhật

Chưa cập 

nhật

Loại 5

Trong đó

Tình trạng khám sức khỏe trong năm 2026

Loại 2

Kết quả phân loại sức khỏe 

(Khai đợt khám gần nhất)

Loại 1

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Khám sức khỏe 

định kỳ

Đã 

khám

Chưa 

khám

Trong đó

Căn 

cước 

công 

dân

Ví dụ cách ghi

Tổng cộng

Tên cơ sở 

khám, 

địa chỉ 

Tỷ lệ 

người 

được 

khám 

sức khỏe 

so với 

Tổng số 

đối 

tượng

Khám sức khỏe 

định kỳ

Họ và tên người báo cáo: Vũ Thị Tơ   Chức vụ: Kế toán  Điện thoại: 0335161189 Email: ........................

Họ và tên Người phụ trách công tác khám sức khỏe định kỳ: Hoàng Mạnh Huân .  Điện thoại: 0984 983 915 Email: ........................

Ghi chú (ghi 

“Gia Phúc” đối 

với người lao 

động có đăng 

ký thường trú 

tại xã Gia 

Phúc)

Kết quả khám sức khỏe

Thời gian 

khám

(Khai đợt 

khám gần 

nhất)

Số lượng đã lập Sổ sức khỏe 

điện tử/VNeID

Chưa 

khám
Đã khám



Tên cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo: Công ty TNHH Auto Hoàng Quân   Kỳ báo cáo: Tháng 08 năm 2026
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